
Tổng số

Trong đó: 

phần vốn 

NSNN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A Thực hiện dự án

I Y tế

I.1 Dự án chuyển tiếp

1
Dự án Xây mới Trung tâm y tế 

huyện Nhơn Trạch
NT 7946362 132

Tối đa 

4 năm

 1517/QĐ-

UBND ngày 

22/05/2024

467,563 467,563 102,605 2,605 50,000 (13,255) 36,745 
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh

2
Trạm Y tế Phường Thống Nhất - 

Tp. Biên Hòa,
BH 7650612 132 2021-2025

2179/QĐ 

29/6/2021
8,544 8,544 5,640 4,240 1,400 (300) 1,100 

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh

3
Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 

Trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ
CM 7817919 132 2021-2025

1766/QĐ 

27/5/2021
92,447 92,447 62,562 60,361 2,200 13,555 15,755 

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh

Kế hoạch 

2025 sau điều 

chỉnh (nguồn 

XSKT)

Chủ đầu tư

Phụ lục 1

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH ĐIỀU CHỈNH
Đơn vị tính: Triệu đồng

S

T

T

Nội dung ĐĐ XD Mã dự án

Mã 

ngành 

kinh tế 

Tiến độ thực 

hiện

Quyết định đầu tư dự án

Số/ngày

Tổng mức vốn đầu tư Kế hoạch 

trung hạn 

2021-2025

Lũy kế giải 

ngân đến 

hết kế 

hoạch 2024

Kế hoạch 

2025 đã 

giao 

(nguồn 

XSKT)

Điều chỉnh 

(nguồn 

XSKT)



Đơn vị tính: Đồng

STT TÊN DỰ ÁN Kế hoạch 2025 CHỦ ĐẦU TƯ
1 2 3 4

Tổng số                49,399,000,000 -

I NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG                29,399,000,000 -

I.1
Số vốn cấp sau quyết toán đã giao chi tiết (tại Quyết định 126/QĐ-UBND ngày 

14/01/2025)
               15,505,224,681 -

I.2 Số vốn cấp sau quyết toán giao chi tiết                  2,887,577,400 

1
Tiểu dự án Xây dựng Trạm xử lý nước thải số 1, thành phố Biên Hòa giai đoạn 1, 

công suất 9.500 m3/ngày - Giai đoạn 1A công suất 3.000m3/ngày
                 1,599,057,000 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

2
Dự án xây dựng một số hạng mục thuộc tiểu dự án Trạm xử lý nước thải số 1 thành 

phố Biên Hòa
                    409,566,400 UBND thành phố Biên Hòa

3
Dự án cải tạo, nâng cấp, làm mới một số hạng mục đã xuống cấp của Bệnh viện 

Nhi đồng Đồng Nai
                    878,954,000 Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

I.3 Số vốn cấp sau quyết toán còn lại                11,006,197,919 -

II NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT                20,000,000,000 -

II.1
Số vốn cấp sau quyết toán đã giao chi tiết (tại Quyết định 126/QĐ-UBND ngày 

14/01/2025)
               20,000,000,000 -

II.2 Số vốn cấp sau quyết toán còn lại                                      -   -

Phụ lục 2

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN CẤP SAU QUYẾT TOÁN


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-24T14:55:49+0700
	Tỉnh Đồng Nai
	Kèm theo văn bản số 1317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai




